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MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 14/09/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25213310092  Nguyễn Quang  Bình 16/05/2001 Quảng Trị 28CBN3

2 25203316201  Lê Kim  Châu 29/08/2001 Quảng Nam 28CBN3

3 26217135049  Lê Hồng  Dân 22/07/2002 Quảng Nam 28CBN3

4 26205122183  Phạm Thị Hải  Điềm 18/04/2002 Gia Lai 28CBN3

5 25202203440  Phan Thị Phương  Dung 10/05/2001 Quảng Nam 28CBN3

6 25202201862  Đặng Thị Kiều  Duyên 19/09/2001 Quảng Ngãi 28CBN3

7 25202208664  Lê Thị Mỹ  Duyên 15/11/2001 Đăk Lăk 28CBN3

8 26202635246  Huỳnh Thị Ngọc  Duyên 23/12/2002 Đà Nẵng 28CBN3

9 25203309778  Nguyễn Thị Ngọc  Hiền 03/10/2001 Quảng Nam 28CBN3

10 24217202997  Nguyễn Cao Minh  Hiếu 26/03/2000 Đà Nẵng 28CBN3

11 24216611037  Phan Đình Bảo  Linh 26/05/2000 Đắk Lắk 28CBN3

12 25202207924  Phan Ái  Ly 15/06/2001 Bình Định 28CBN3

13 25203102835  Phan Thị Kiều  Nga 20/05/2001 Đắk Lắk 28CBN3

14 25212216825  Nguyễn Thị Kiều  Ngân 28/10/2001 Gia Lai 28CBN3

15 25207103878  Trương Thị Bích  Ngọc 08/04/2001 Đà Nẵng 28CBN3

16 25203309772  Trương Thị Ngọc  Nhi 05/01/2001 Quảng Nam 28CBN3

17 25207116619  Nguyễn Thị Phương  Nhi 19/05/2001 Quảng Trị 28CBN3

18 25202109044  Đặng Thị Huỳnh  Như 11/01/2001 Quảng Nam 28CBN3

19 25207208388  Hoàng Vũ Đông  Như 27/12/2000 Quảng Nam 28CBN3

20 26205435878  Huỳnh Ngọc  Như 16/04/2002 Gia Lai 28CBN3

21 26202542663  Đặng Hồng  Nhung 25/12/2002 Bình Định 28CBN3

22 25202100201  Dương Thị Diễm  Quỳnh 19/10/2001 Đắk Lắk 28CBN3

23 25202701218  Nguyễn Thị Phương  Thanh 18/06/2001 Nghệ An 28CBN3

24 25212109399  Nguyễn Quốc  Thành 06/06/2001 Đắk Lắk 28CBN3

25 26203342755  Nguyễn Thị  Thảo 17/02/2002 Gia Lai 28CBN3

26 24207201491  Phạm Thị Thu  Thoa 29/03/2000 Phú Yên 28CBN3

27 25202716073  Hồ Thị Oanh  Thư 27/10/2001 Đăk Lăk 28CBN3

28 25202108391  Nguyễn Thị Thu  Thương 06/09/2001 Quảng Nam 28CBN3
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29 24203415195  Huỳnh Thị Như  Ý 15/08/2000 Đà Nẵng 27CHT4 Thi ghép

30 24215208530  Đặng Nhật  Linh 08/09/2000 Quảng Nam 27TBN5 Thi ghép

31 24205209619  Nguyễn Diệu  Hà 30/04/2000 Khánh Hòa 27TSC8 Thi ghép

32 25202101679  Nguyễn Huỳnh  Thư 25/09/2001 Quảng Ngãi 28CBN2 Thi ghép
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1 25202209450  Nguyễn Lê Hoài  Thương 01/05/2001 Quảng Nam 28CBN3

2 25202217463  Phan Thi Thu  Trang 23/11/2001 Khánh Hòa 28CBN3

3 25202704898  Trần Thanh  vân 07/02/2001 Bình Đinh 28CBN3

4 25202710113  Tsai Nhã  Văn 03/05/2001 Đà Nẵng 28CBN3

5 25202707205  Võ Thị Mỹ  Viên 05/01/2001 Quảng Ngãi 28CBN3

6 25203302139  Nguyễn Thị  Viên 21/06/2001 Quảng Nam 28CBN3

7 25203309776  Nguyễn Thị Thúy  Vy 03/10/2001 Quảng Nam 28CBN3

8 25207109613  Nguyễn Thị Ngọc  Vy 23/06/2001 Đà Nẵng 28CBN3

9 25207102904  Phạm Thị  An 26/11/2001 Quảng Nam 28CHT3

10 25207104519  Nguyễn Thị Trà  Anh 19/02/2001 Quảng Ngãi 28CHT3

11 25217208245  Đặng Ngô Khánh  Duy 07/04/2001 Đà Nẵng 28CHT3

12 25207102722  Nguyễn Trà  Giang 22/08/2001 Quảng Nam 28CHT3

13 25213316875  Nguyễn Văn  Hà 28/07/2001 Quảng Trị 28CHT3

14 25202807661  Lương Thị Hồng  Hải 25/11/2000 Đắk Lắk 28CHT3

15 25203317305  Đỗ Thị  Hết 19/04/2001 Bình Định 28CHT3

16 25202104103  Trần Thị Thu  Hiền 03/05/2001 Quảng Nam 28CHT3

17 25202104859  Nguyễn Thị Thu  Hiền 07/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

18 25202107507  Hoàng Nguyễn Hoài Hương 01/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

19 2321213032  Lê Trần Trung  Kỳ 17/05/1999 Bình Định 28CHT3

20 25203301783  Hồ Thị Hồng  Lĩnh 04/12/2001 Quảng Nam 28CHT3

21 25207103581  Huỳnh Thị Quỳnh  Mai 16/02/2001 Đà Nẵng 28CHT3

22 25203309224  Huỳnh Thị Thanh  Nga 09/06/2001 Quảng Nam 28CHT3

23 25203202336  Nguyễn Thị Quỳnh  Ngân 15/04/2001 Đà Nẵng 28CHT3

24 25202109158  Bùi Thị Mỹ  Ngoan 16/02/2001 Quảng Ngãi 28CHT3

25 25202804971  Trần Thị Thảo  Nguyên 02/07/2001 Gia Lai 28CHT3

26 25202102399  Lê Thị Yến  Nhi 21/10/2001 Quảng Nam 28CHT3

27 25202816043  Nguyễn Thị Thùy  Nhi 10/06/2001 Quảng Ngãi 28CHT3

28 25203201438  Phan Thị Bảo  Nhi 12/11/2001 Quảng Nam 28CHT3
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29 25207205447  Nguyễn Thị Loan  Oanh 05/07/2001 Quảng Nam 28CHT3

30 2321714449  Nguyễn Ngọc  Phát 15/02/1999 Quy Nhơn 28CHT3

31 25217104611  Trương Văn  Phát 23/06/2001 Quảng Nam 28CHT3

32 25202105047  Lê Thị Thu  Phương 17/08/2001 Đà Nẵng 28CHT3

33 25207203394  Nguyễn Đoàn Tố  Quyên 05/01/2001 Đà Nẵng 28CHT3

34 25213316342  Đỗ Nguyễn Cường  Thịnh 16/01/2001 Đà Nẵng 28CHT3

35 25212108918  Diệp Minh  Thoại 14/11/2001 Quảng Nam 28CHT3
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1 26202526697  Võ Anh  Thư 19/07/2002 Quảng Nam 28CHT3

2 25211204884  Đào Ngọc  Thuận 06/03/2001 Quảng Nam 28CHT3

3 25202603556  Châu Lê Bảo  Trâm 07/11/2001 Quảng Ngãi 28CHT3

4 25207105886  Phan Võ Thị Bích  Trân 13/03/2001 Quảng Nam 28CHT3

5 25207204603  Lê Thị Phương  Trinh 24/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

6 25207105245  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 17/12/2001 Đà Nẵng 28CHT3

7 25207104452  Lê Thị Thanh  Tuyền 18/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

8 25207205213  Nguyễn Thị Ánh  Vũ 20/09/2001 Quảng Trị 28CHT3

9 25202105467  Nguyễn Thị Loan  Vy 05/07/2001 Quảng Nam 28CHT3

10 25202109543  Phạm Thị Thanh  Hằng 26/07/2001 Quảng Nam 28SSC2 Thi ghép

11 25217117208  Dương Hiển  Sáng 19/07/2001 Quảng Nam 28SYC2 Thi ghép

12 25203300256  Đỗ Thị Thảo  My 30/04/2001 Quảng Ngãi 28THT2 Thi ghép

13 24215100496  Nguyễn Trường  Đạt 09/09/1999 Quảng Nam 28THT4 Thi ghép

14 25207110293  Đặng Thị Phương  Lan 06/04/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

15 25202109932  Phan Thị Thanh  Thúy 06/02/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

16 25202416677  Nguyễn Thị Minh  Ngọc 15/10/2001 Quảng Trị 28TSC5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5


